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CHỦ ĐỀ 9:  NGUỒN ÂM – ĐỘ CAO CỦA ÂM 
– ĐỘ TO CỦA ÂM
I.  Nguồn âm:
- Vật phát ra âm được gọi là nguồn âm.
- Đặc điểm chung của các nguồn âm: Các vật phát ra âm đều dao động.
II.  Độ cao của âm: 
[bookmark: _Hlk86351916]1. Dao động nhanh chậm - tần số:
· Tần số là số dao động trong một giây. Đơn vị của tần số là héc, ký hiệu là Hz.
· Dao động càng nhanh, tần số dao động càng lớn.
· Dao động càng chậm, tần số dao động càng nhỏ.
2. Độ cao của âm và tần số:
· Khi tần số dao động càng lớn thì âm phát ra càng cao (càng bổng).
· Khi tần số dao động càng nhỏ thì âm phát ra càng thấp (càng trầm).
Lưu ý: 
Thông thường tai người có thể nghe được âm có tần số trong khoảng từ 20Hz đến 20000Hz.
Những âm có tần số dưới 20Hz gọi là hạ âm. Những âm có tần số lớn hơn 20000Hz gọi là siêu âm.
III. Độ to của âm:
· Âm phát ra càng to khi biên độ dao động càng lớn. 
· Âm phát ra càng nhỏ khi biên độ dao động càng nhỏ.
IV. Bài tập:
Bài 1: Một người gảy đàn guitar. Khi này, vật dao động phát ra âm là:
A. tay gảy dây đàn
B. tay phấm phím đàn
C. dây đàn
D. chốt chỉnh dây đàn
Đáp án:  Chọn đáp án C
[bookmark: _Hlk86356118]Bài 2: Trong cơn mưa giông, khi có sét ta thấy tia chớp và nghe được tiếng sấm. Vật dao động phát ra tiếng sấm là:
A. đám mây phía trên tia sét
B. không khí xung quanh tia sét
C. tia chớp
D. mặt đất phía dưới tia sét.
Đáp án:  Chọn đáp án C
Bài 3: Âm nghe được càng bổng khi:
A. tần số dao động càng nhỏ.
B. nguồn âm dao động càng nhanh.
C. số lần dao động trong 1 giây càng ít.
D. thời gian của 1 lần dao động càng dài.
Đáp án:  Chọn đáp án B
Bài 4: Vật nào sau đây phát ra âm nghe trầm nhất?
A. Vật dao động 200 lần trong 1 giây.
B. Vật dao động 160 lần trong 0,5 giây.
C. Vật dao động 6000 lần trong 1 phút.
D. Vật dao động 6 lần trong 0,02 giây.
Đáp án:  Chọn đáp án C
Bài 5: Một bạn gảy vào một sợi dây đàn. Khi bạn gảy nhẹ rồi gảy mạnh, yếu tố nào sau đây không thay đổi?
A. Biên độ dao động của dây đàn  
B. Độ cao của âm mà ta nghe được
C. Độ to của âm mà ta nghe được   
D. Độ mạnh của âm do đàn phát ra.
Đáp án:  Chọn đáp án B
Bài 6: Trong một buổi lễ, một thầy giáo đang đánh trống trên sân trường. Bạn học sinh A đứng gần trống còn bạn học sinh B đứng xa trống hơn. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Vì ở xa hơn nên bạn B nghe được âm bổng hơn so với bạn A.
B. Vì ở xa hơn nên bạn B nghe được âm trầm hơn so với bạn A.
C. Vì nghe âm phát ra từ cùng một chiếc trống nên hai bạn nghe được âm có độ to như nhau.
D. Vì ở xa hơn nên bạn B nghe được âm nhỏ hơn so với bạn A.
Đáp án:  Chọn đáp án D


